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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: Ngữ văn 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)  Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
THẦY BÓI XEM VOI

    Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói mù ngồi chuyện gẫu với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó thế nào. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm ông thầy bói chung nhau tiền biếu người quản voi, xin cho voi đứng lại để cùng xem. Thầy thì sờ vòi, thầy thì sờ ngà, thầy thì sờ tai, thầy thì sờ chân, thầy thì sờ đuôi.

     Đoạn năm thầy ngồi bàn tán với nhau.

     Thầy sờ vòi bảo: 

     - Tưởng con voi thế nào, hóa ra nó sun sun như con đỉa.

     Thầy sờ ngà bảo:

    -  Không phải! Nó chần chẫn như cái đòn càn.

     Thầy sờ tai bảo:

    – Đâu có! Nó bè bè như cái quạt thóc.
    Thầy sờ chân cãi:

     - Ai bảo! Nó sừng sững như cái cột đình.

    Thầy sờ đuôi lại nói:

     - Các thầy nói không đúng cả. Chính nó tun tủn như cái chổi sể cùn.    

    Năm thầy, thầy nào cũng cho là mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xát, đánh nhau toác đầu, chảy máu.

    (Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam, Nhiều tác giả, Nxb Giáo dục, 2007)

Câu 1: Xác định thể loại của văn bản.

A. Truyện truyền thuyết


B. Truyện cổ tích

C. Truyện ngụ ngôn


D. Truyện thần thoại

Câu 2: Câu: “Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó thế nào.” chỉ điều gì?

A. Từ trước đến giờ các thầy bói chưa xem bói cho voi.

B. Các thầy bói đều có chung hạn chế là bị mù, chưa được nhìn thấy voi bao giờ.

C. Các thầy bói không có tiền để đi xem voi.

D. Các thầy cho rằng voi là con vật chỉ có trong tưởng tượng.

Câu 3. Năm ông thầy bói đã làm cách nào để được xem voi

A. Góp tiền biếu người quản voi, xin cho voi dừng lại để cùng xem

B. Đi đến chỗ nuôi voi để xem

C. Mua một con voi về nuôi để xem

D. Không làm theo ba cách trên

Câu 4: Để tìm hiểu con voi, mỗi ông thầy bói đã làm gì?

A. Sờ  toàn bộ con voi                              B. Tìm hiểu hoạt động của con voi

C. Sờ vào một bộ phận của con voi                 D. Nghe giới thiệu về con voi

Câu 5. Tại sao, một trong năm ông thầy bói lại có nhận xét về con voi như sau: “Nó bè bè như cái quạt thóc”?

A. Vì thầy sờ vào chân voi

            B. Vì thầy sờ vào ngà voi

C. Vì thầy sờ vào tai voi


C. Vì thầy sờ vào đuôi voi

Câu 6. Vì sao năm ông thầy bói nói sai về con voi?

A. Vì con voi to quá

                 B. Vì chỉ tập trung tranh cãi, không nhường nhau

C. Vì chỉ lấy cái bộ phận, đơn lẻ để suy ra cái tổng thể                       D. Vì con voi quá xấu

Câu 7: Nguyên nhân nào dẫn tới cả năm thầy bói xô xát, đánh nhau?

A. Do các thầy đều chỉ sờ một bộ phận nhưng đánh giá chủ quan

B. Do các thầy đều cho rằng mình đúng

C. Do các thầy không chịu lắng nghe ý kiến của nhau

D. Tất cả đều đúng

Câu 8:  Phần trích dẫn sau đã sử dụng biện pháp tu từ gì?

“Thầy sờ chân voi cãi:

 
- Ai bảo! Nó sừng sững như cái cột đình.”

A. Nhân hoá và so sánh                                 B. Nhân hoá và nói quá

C. So sánh và nói quá                                  D. Không sử dụng biện pháp tu từ nào

Câu 9: Từ câu chuyện trên, em hãy giải thích nghĩa của câu thành ngữ “Thầy bói xem voi”

Câu 10: Truyện Thầy bói xem voi khuyên chúng ta bài học gì?

II. VIẾT (4,0 điểm)

Có ý kiến cho rằng: Bảo vệ môi trường cần sự chung tay của tất cả mọi người. Em có đồng tình với ý kiến trên không? Hãy viết bài văn trình bày ý kiến của em.
……………………………Hết……………………….

	UBND HUYỆN KIM THÀNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



	HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: Ngữ văn 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Hướng dẫn chấm gồm có: 02 trang)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC-HIỂU

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	Ý nghĩa thành ngữ Thầy bói xem voi: Chỉ thấy bộ phận, không thấy toàn thể; nhận thức, suy luận một cách phiến diện

(HS có thể diễn đạt khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa)
	1,0

	
	10
	Truyện Thầy bói xem voi khuyên chúng ta bài học:

- Phải nhìn nhận sự việc ở phương diện tổng thể, chứ không nên lấy cái bộ phận, đơn lẻ thay cho toàn thể.

- Phải biết lắng nghe ý kiến của người khác, không nên bảo thủ cá nhân.

- Mọi sự việc cần suy nghĩ kĩ càng, không nên vội vàng, phiến diện.
	1.0



	II
	PHẦN VIẾT

	
	
	a. Xác định đúng nội dung chủ yếu cần nghị luận.
	0.25

	
	
	b. Triển khai hợp lí nội dung bài văn. Có thể viết bài văn theo hướng sau:

a. Mở bài

 Nêu vấn đề nghị luận: Bảo vệ môi trường cần sự chung tay của tất cả mọi người và ý kiến đáng quan tâm về vấn đề.

b. Thân bài

- Bày tỏ tán thành ý kiến Bảo vệ môi trường cần sự chung tay của tất cả mọi người
- Đưa ra lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục mọi người cần chung tay để bảo vệ môi trường

+ Thứ nhất: Hiện nay nhiễm môi trường là vấn đề báo động, ảnh hưởng tới sức khoẻ, tới cuộc sống của tất cả mọi người và toàn xã hội (Dẫn chứng)

 + Thứ hai: Để bảo vệ môi trường cần phải có sự chung tay, đồng sức đồng lòng của tất cả mọi người thì mới thành công. (Dẫn chứng)

+ Thứ ba: Nếu tất cả mọi người chung tay bảo vệ môi trường sẽ làm môi trường xung quanh chúng ta ngày càng xanh- sạch- đẹp, cuộc sống tốt đẹp, xã hội văn minh. (Dẫn chứng)

c. Kết bài

Khẳng định lại sự cần thiết phải chung tay bảo vệ môi trường; đưa ra lời nhắn, liên hệ, thông điệp....

Lưu ý: Học sinh có thể thuyết phục bằng những cách lập ý khác
	3.0

0.5

0,25

0,75

0,75

0,75

0.5



	
	
	c. Chính tả, ngữ pháp:

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt
	0.25

	
	
	d. Sáng tạo:

Cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo trong lập luận.
	0.25


-------------------Hết----------------

